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Bộ TÀI CHÍNH - Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Bộ TÀI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGUYÊN VÀ MỎI TRƯỜNG - Bổ Y TÉ ~ " " 1 

Số: 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT- Hà Nội, ngày 12 tháng ỉ 1 năm 2015 
BTNMT-BYT 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 

Căn cứ Luật Hải quan sổ 54/2014/QHỈ3 ngày 23 thảng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định sổ 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sổ 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát ừ-iên nông thôn; 

Căn cứ Nghị định sổ 2Ỉ/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tố chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Y tê; 

Căn cử Nghị định sổ 08/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 21 thảng 01 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tỉêt và biện pháp thỉ hành Luật Hải quan vê thủ tục hải 
quan, kiêm tra, giám sát, kiếm soát hải quan; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ ừ-ưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Y tê ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dân thực hiện Cơ chê một cửa quôc gia. 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lề Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo quy định 
tại Luật Hải quan sổ 54/2014/QH13 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 
tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật 
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Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với các 
nội dung sau: 

1. Quy định danh mục các thủ tục hành chính áp dụng Cơ chế một cửa quốc 
gia (sau đây gọi là các thủ tục hành chính một cửa) của Bộ Tài chính, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế tại Phụ 
lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Quy định về quy trình khai và tiếp nhận thông tin khai, trả kết quả thực 
hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử; các tiêu chí, định dạng của 
chứng từ điện tử được sử dụng để thực hiện các thủ tục hành chính một cửa tại 
khoản 1 Điều này. 

3. Quy định về cơ chế phối họp và trao đổi thông tin để thực hiện các thủ 
tục hành chính một cửa. 

4. Những vấn đề khác liên quan tới các thủ tục hành chính một cửa thuộc khoản 
1 Điều này được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc hoặc được chỉ định của Bộ Tài chính, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế xử 
lý, cấp phép các thủ tục hành chính một cửa quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông 
tư này. 

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; tổ 
chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cảnh hàng hóa lựa chọn phương thức thực hiện các thủ tục hành chính 
một cửa thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cổng thông tin một cửa quốc gia theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 
08/2015/NĐ-CP là một hệ thống thông tin tích họp bao gồm hệ thống thông 
quan của cơ quan hải quan, hệ thống thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
các hệ thống công nghệ thông tin khác (sau đây gọi là các hệ thống xử lý chuyên 
ngành). 

2. Cơ quan xử ỉỷ thủ tục hành chỉnh một cửa (sau đây gọi là Cơ quan xử 
lý) là cơ quan, đơn vị thuộc hoặc được chỉ định của Bộ Tài chính, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế có chức 
năng xử lý, cấp phép đối với các thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 
Điều 1 Thông tư này. 

3. Hồ sơ hành chính một cửa gồm các chứng từ điện tử, tài liệu kèm theo 
theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đối với từng thủ 



tục hành chinh dưói các hình thức: chứng từ điện tử chuyển đổi từ chứng từ giấy, 
chứng từ giấy. 

4. Chứng từ điện tử là thông tin khai, kết quả xử lý, thông báo được tạo ra, 
gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các thủ tục hành 
chính một cửa. 

5. Người khai là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính 
một cửa theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này. 

6. Người sử dụng hệ thống là các đối tượng theo quy định tại khoản 1 
Điều 10 Thông tư này được phép truy cập vào cổng thông tin một cửa quốc gia. 

7. Đơn vị quản ỉỷ cổng thông tin một cửa quốc gia là Tổng cục Hải quan 
trực thuộc Bộ Tài chính. 

Điều 4. Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 

1. Các thủ tục hành chính một cửa và việc trao đổi thông tin giữa các cơ 
quan xử lý thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia được thực hiện như sau: 

a) Người khai, các cơ quan xử lý gửi thông tin về thủ tục hành chính một 
cửa tới Cổng thông tin một cửa quốc gia; 

b) Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận và chuyển tiếp thông tin đến 
các hệ thống xử lý chuyên ngành; 

c) Các cơ quan xử lý tiếp nhận, xử lý thông tin, phản hồi trạng thái tiếp 
nhận, xử lý, trả kết quả xử lý tới cổng thông tin một cửa quốc gia; 

d) Cổng thông tin một cửa quốc gia phản hồi trạng thái tiếp nhận/xử lý, trả kết 
quả xử lý thông tin tói người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan. 

2. Việc ra quyết định trên Cơ chế một cửa quốc gia được thực hiện như sau: 

a) Các cơ quan xử lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế xử lý, cấp phép, giấy chứng nhận, xác nhận 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho người khai và gửi giấy phép, giấy 
chứng nhận, xác nhận hoặc kết quả xử lý khác tới cơ quan hải quan thông qua 
Cổng thông tin một cửa quốc gia; 

b) Cơ quan hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh trên cơ sở giấy phép và các kết quả xử lý của cơ 
quan xử lý được chuyển tới hệ thống thông quan của cơ quan hải quan thông qua 
Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Điều 5. Các giao dịch điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia 

Các giao dịch điện tử trên Cơ chế một cửa quốc gia (sau đây gọi là các giao 
dịch điện tử) bao gồm: 



1. Khai, nhận, phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục 
hành chính một cửa trên cổng thông tin một cửa quốc gia. 

2. Tiếp nhận và chuyển thông tin khai từ cổng thông tin một cửa quốc gia 
tới các hệ thống xử lý chuyên ngành. 

3. Nhận kết quả xử lý từ các hệ thống xử lý chuyên ngành tới cổng thông 
tin một cửa quốc gia. 

4. Trao đổi thông tin giữa các hệ thống xử lý chuyên ngành thông qua cổng 
thông tin một cửa quốc gia. 

Điều 6. Hồ sơ hành chính một cửa 

1Ế Các loại chứng từ điện tử: 

Chứng từ điện tử gồm có: 

a) Thông tin khai dưới các hình thức: tờ khai, đơn đăng ký, đăng ký, xác 
nhận đăng ký hoặc loại khác để thực hiện thủ tục hành chính trong danh mục các 
thủ tục hành chính một cửa; 

b) Kết quả xử lý của Cơ quan xử lý dưới các hình thức: quyết định thông 
quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng hóa về bảo quản, giấy phép, giấy chứng 
nhận, xác nhận hoặc kết quả xử lý khác tương ứng với thủ tục hành chính trong 
danh mục các chứng từ điện tử quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông 
tư này; 

c) Thông báo chấp nhận hoặc từ chối hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông 
tin khai trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

2. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử: 

a) Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ giấy; 

b) Chứng từ điện tử phải được lập theo đúng tiêu chí, định dạng mẫu do các 
Bộ xây dựng đối với các thủ tục hành chính một cửa quy định tại Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư này; 

c) Việc gửi, nhận, lưu trữ và giá trị pháp lý của chứng từ điện tử được thực 
hiện theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan; 

d) Chứng từ điện tử phải đáp ứng đủ các yêu cầu của pháp luật chuyên 
ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa; 

đ) Chứng từ điện tử phải có chữ ký số của người có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật chuyên ngành đối với các thủ tục hành chính một cửa trong 
trường hcrp người khai đăng ký sử dụng chữ ký số; 
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e) Việc tạo lập, chuyển đổi chứng từ điện tử từ chứng từ giấy và ngưọ'c lại 
được thực hiện theo pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật chuyên ngành đối 
với các thủ tục hành chính một cửa tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này. 

3 Ế Chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy như bản chụp (bản 
scan): do các Bộ công bố theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này để 
thực hiện các thủ tục hành chính một cửa. 

4. Chứng từ giấy: Hình thức, nội dung, phương thức nộp, xuất trình của các 
chứng từ giấy trong hồ sơ hành chính một cửa tuân thủ theo quy định của các 
vãn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành đối với thủ tục hành chính đóỂ 

Điều 7. Đăng ký tài khoản người sử dụng cổng thông tin một cửa quốc gia 

1. Trường hợp người khai đã được các Bộ cấp tài khoản truy cập các hệ 
thống xử lý chuyên ngành hiện có thì ngưòi khai lựa chọn sử dụng một trong các 
tài khoản đó để truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia. Đe sử dụng tài khoản 
truy cập, người khai truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ 
www.vnsw.gov.vn và thực hiện đăng ký tài khoản sử dụng trên Công thông tin 
một cửa quốc gia theo các thông tin quy định tại Mau I, Phụ lục III ban hành 
kèm theo Thông tư này. Đon vị quản lý cổng thông tin một cửa quốc gia chịu 
trách nhiệm hướng dẫn người khai về việc sử dụng tài khoản đã đăng ký đế truy 
cập Cổng thông tin một cửa quốc gia trong trường họp có vướng mắc phát sinh. 

2. Trường hợp người khai chưa có tài khoản người sử dụng do các Bộ cấp, 
việc đăng ký tài khoản người sử dụng trên cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ 
được thực hiện như sau: 

a) Người khai truy cập cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ 
www.vnsw.gov.vn và thực hiện đăng ký thông tin hồ sơ trên cổng thông tin một 
cửa quốc gia theo các thông tin quy định tại Mau II, Phụ lục III ban hành kèm 
theo Thông tư này. Trong thời hạn 01 ngày làm việc từ khi tiếp nhận thông tin 
hồ sơ người khai đăng ký trên cổng thông tin một cửa quốc gia, Đơn vị quản lý 
Cổng thông tin một cửa quốc gia thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của 
người khai. Trường hợp không chấp thuận hồ sơ hoặc hồ sơ chưa đầy đủ, Đon vị 
quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia có trách nhiệm thông báo qua thư điện 
tử (có nêu rõ lý do) tới người khai. Trường họp hồ sơ đầy đủ và đáp ứng đủ điều 
kiện, Đơn vị quản lý cổng thông tin một cửa quốc gia thông báo chấp nhận hồ 
sơ cho người khai bằng thư điện tử; thông báo tên tài khoản truy cập và mật 
khẩu truy cập ban đầu của người khai; 

b) Sau khi cấp mới tài khoản người khai, cổng thông tin một cửa quốc gia 
thực hiện gửi thông tin tài khoản người khai mới tới các hệ thống xử lý chuyên 
ngành tương ứng. 

3. Trường họp, người sử dụng là cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và 
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